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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 27/9/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4871
	Nguyễn Trọng Hoàng
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	4881
	Nguyễn Việt Dũng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	4889
	Nguyễn Viết Bằng
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	4891
	Phạm Quốc Phong
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	5
	4897
	Lê Thị Nương
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	4900
	Phạm Thị Tính
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	4938
	Hoàng Công Vinh
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	4939
	Nguyễn Khắc Cường
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	4940
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	4942
	Hoàng Ngọc Linh
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	4943
	Nguyễn Hảo Khánh Linh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	4946
	Lê Thị Minh Châu
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13
	4947
	Phạm Văn Hà
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	4948
	Phan Văn Lộc
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	4949
	Nguyễn Văn Hưng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	4950
	Lê Ngọc Khánh
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	17
	4951
	Trần Xuân Hảo
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	18
	4952
	Bùi Tiến Hoàng
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	4954
	Cao Văn Thức
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	20
	4955
	Đoàn Thị Huyền
	Kim Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21
	4956
	Phạm Văn Quản
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	4957
	Trần Nhật Phong
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	23
	4958
	Phan Thị Thu Hằng
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	24
	4960
	Nguyễn Thị Hải Hà
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25
	4961
	Nguyễn Thị Hoài Phương
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	4962
	Nguyễn Thị Phương
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	27
	4963
	Phạm Văn Xuân
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình


